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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA  

HỒ CHÍ MINH 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 

* 

 

Hà Nội, ngày         tháng        năm 2020 

 

PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM 

CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 

A. Thông tin cá nhân  

1. Họ và tên:……………………………………………………………………………… 

2. Ngày sinh:…………………………………………………………………………….. 

3. Mã sinh viên:…………………………….Lớp…………………..Khóa……………… 

4. Chuyên ngành đào tạo:………………………………………………………………... 

5. Năm tốt nghiệp:……………………………………………………………………….. 

6. Xếp loại tốt nghiệp: 

a. Trung bình           b. Trung bình khá c. Khá d. Giỏi d. Xuất sắc 

7. Thông tin liên lạc: 

Địa chỉ:………………………………………………………………………………… 

Email:…………………………………………………………………………………. 

Điện thoại:…………………………………………………………………………….. 

8. Tên và địa chỉ cơ quan:…………………………………………………………………. 

Thông tin liên hệ của người quản lý 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

B. Tình trạng việc làm 

1. Tình trạng việc làm 

a. Có việc 

b. Chưa có việc 

c. Chưa có việc và đang học nâng cao trình độ 

Nếu chọn a), anh/chị vui lòng tiếp tục trả lòi câu 2,3,4,5,6,7, 9  

Nếu chọn b), c), anh/chị vui lòng tiếp tục trả lời câu 8,9 

2. Khu vực làm việc: 
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a. Nhà nước b. Tư nhân 

c. Công ty liên doanh d. Tổ chức nước ngoài                e. Tự tạo việc làm 

3. Sau khi ra trường bao lâu thì anh/chị có việc làm: 

a. dưới 3 tháng                   b. từ 3-6 tháng              c. 6-12 tháng                 d. trên 12 tháng 

4. Công việc của anh/chị có đúng với ngành nghề đào tạo không? 

a. Có   b. Gần      c. Không 

5. Mức lương hiện tại của anh/chị là: 

a. Dưới 5 triệu             b. 5 – 10 triệu   c. 10-15 triệu  d. trên 15 triệu  

6. Anh/chị đánh giá như thế nào về mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của kiến thức, kỹ năng 

được đào tạo: 

a) Kiến thức, kỹ năng hoàn toàn đáp ứng yêu cầu công việc, không phải đào tạo lại 

b) Kiến thức kỹ năng đáp ứng phần lớn yêu cầu công việc. 

c) Kiến thức kỹ năng chỉ đáp ứng một phần công việc. 

d) Kiến thức, kỹ năng hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu công việc, phải đào tạo lại hoàn toàn. 

7. Đánh giá của anh/chị về mức độ đáp ứng công việc của các kiến thức, kỹ năng CĐR: 

7.1.     Kiến thức chính trị- xã hội nền tảng: 

1. Hoàn toàn không đáp ứng      

2. Đáp ứng một phần    

 3. Đáp ứng phần lớn      

4. Hoàn toàn đáp ứng           

5. Không sử dụng/không ý kiến 

7.2.     Kiến thức chuyên ngành: 

1. Hoàn toàn không đáp ứng      

2. Đáp ứng một phần     

3. Đáp ứng phần lớn      

4. Hoàn toàn đáp ứng          

 5. Không sử dụng/không ý kiến 

7.3.      Kỹ năng nghề nghiệp: 

1. Hoàn toàn không đáp ứng      

2. Đáp ứng một phần     

3. Đáp ứng phần lớn      

4. Hoàn toàn đáp ứng           
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5. Không sử dụng/không ý kiến 

7.4.     Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, sáng tạo: 

1. Hoàn toàn không đáp ứng      

2. Đáp ứng một phần     

3. Đáp ứng phần lớn      

4. Hoàn toàn đáp ứng           

5. Không sử dụng/không ý kiến 

7.5.     Kỹ năng giao tiếp, đàm phán: 

1. Hoàn toàn không đáp ứng      

2. Đáp ứng một phần     

3. Đáp ứng phần lớn      

4. Hoàn toàn đáp ứng           

5. Không sử dụng/không ý kiến 

7.6.     Kỹ năng làm việc nhóm: 

1. Hoàn toàn không đáp ứng      

2. Đáp ứng một phần     

3. Đáp ứng phần lớn      

4. Hoàn toàn đáp ứng           

5. Không sử dụng/không ý kiến 

7.7.     Kỹ năng ngoại ngữ: 

1. Hoàn toàn không đáp ứng     2. Đáp ứng một phần    3. Đáp ứng phần lớn     4. Hoàn toàn đáp 

ứng          5. Không sử dụng/không ý kiến 

7.8.     Kỹ năng tin học: 

1. Hoàn toàn không đáp ứng     2. Đáp ứng một phần    3. Đáp ứng phần lớn     4. Hoàn toàn đáp 

ứng          5. Không sử dụng/không ý kiến 

7.9.      Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu để tiếp cận các yêu cầu trong công việc: 

1. Hoàn toàn không đáp ứng     2. Đáp ứng một phần    3. Đáp ứng phần lớn     4. Hoàn toàn đáp 

ứng          5. Không sử dụng/không ý kiến 

7.10.     Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong chuyên môn: 

1. Hoàn toàn không đáp ứng     2. Đáp ứng một phần    3. Đáp ứng phần lớn     4. Hoàn toàn đáp 

ứng          5. Không sử dụng/không ý kiến 
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8. Nếu chưa có việc, theo anh/chị lý do là: 

a. Kiến thức được trang bị không đáp ứng được yêu cầu công việc 

b. Các kỹ năng được đào tạo không đáp ứng được yêu cầu công việc. 

c. Trình độ ngoại ngữ không đáp ứng được yêu cầu công việc 

d. Trình độ tin học không đáp ứng được yêu cầu của công việc 

e. Thiếu các kỹ năng mềm (kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, kỹ năng phối hợp, hợp tác, v.v.) 

f. Có ít cơ hội việc làm theo ngành nghề được đào tạo 

g. Muốn tỉm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn, lương cao hơn. 

h. Chưa có ý định tìm việc 

d. Các lý do khác:………………………………………………………………………………… 

9. Ý kiến đóng góp để cải tiến chương trình đào tạo 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của anh/chị! 


